
  

Tổng số NSTW NST

Tổng cộng      34.535       29.835       4.700         22.830,000   

I Trường Cao đẳng Quảng Nam      24.535       21.335       3.200         16.142,000   

1
Trường Cao đẳng Quảng Nam (Tiểu dự án 1 - Dự án 4), Hạng mục: Cải 

tạo ký túc xá học sinh, sinh viên khu 1, 2 cơ sở Hùng Vương
8004339 093 8.860               7.704       1.156           6.355,000   

2

Trường Cao đẳng Quảng Nam (Tiểu dự án 1 - Dự án 4), Hạng mục: Cải 

tạo ký túc xá nam và xây mới khối các công trình vệ sinh thuộc Trung 

tâm đào tạo miền núi Quảng Nam (tại huyện Nam Giang)

8004647 093      11.175         9.717       1.458           6.857,500   

3

Trường Cao đẳng Quảng Nam (Tiểu dự án 1 - Dự án 4), Hạng mục: Cải 

tạo, nâng cấp các công trình nhà xưởng, khu lý thuyết và xây mới khối 

các công trình vệ sinh thuộc Trung tâm đào tạo Bắc Quảng Nam 

8005079 093 4.500               3.913          587           2.929,500   

II Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam      10.000         8.500       1.500           6.688,000   

Mã số dự 

án

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại - 

Khoản)

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch vốn 

ngân sách trung 

ương năm 2022

Trường cao 

đẳng Quảng 

Nam

Phụ lục

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 

4 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND  ngày 21/ 3   /2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam)  

ĐVT: Triệu đồng

 Danh mục dự án Chủ đầu tư



1

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam (Tiểu dự án 1 - Dự án 4), hạng mục: 

Nâng cấp khối giảng đường C, D và khối trung tâm thực hành kỹ thuật Y 

học

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Quảng Nam

8006096 093 10.000             8.500       1.500           6.688,000   
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